
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

B111 Đường số D9, Làng Chuyên Gia Oasis2, Phường An Phú, Thành phố Thuận 
An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

30/08/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC - THIẾT KẾ - XÂY DỰNG TRUNG DŨNG

3703080621

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy 
đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 
trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)

4322

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình chuyên nghiệp, xây dựng nhà 
xưởng, kho bãi.

4390

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới

4610

5. Bán buôn thực phẩm 4632

6. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: - Bán buôn đồ uống có cồn - Bán buôn đồ uống không 
có cồn

4633

7. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
Chi tiết: Bán buôn sản phẩm thuốc lá như thuốc lá điều, các 
sản phẩm thuốc lào

4634

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế, thiết bị phòng thí 
nghiệm; - Bán buôn thiết bị trắc địa, thiết bị đo lường kiểm 
nghiệm, thiết bị ngành xây dựng, thiết bị công nghiệp, các loại 
máy móc khác; - Bán buôn máy móc, thiết bị cho kiểm định 
xây dựng, thang máy, bán buôn thiết bị ngành quảng cáo

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC - THIẾT KẾ - XÂY 
DỰNG TRUNG DŨNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUNG DUNG CONSTRUCTION - 
DESIGN - MEASURE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TRUNG DUNG CONSTRUCTION - DESIGN - MEASURE CO., 
LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0908456468
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ mua bán vàng miếng)

4662

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh, gạch ốp 
tường, gạch ngói các loại.

4663

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón. Bán buôn hóa chất trong lĩnh vực 
công nghiệp. Bán buôn hàng trang trí nội thất,hàng thủ công 
mỹ nghệ, băng rôn, bảng hiệu, pano, hộp đèn Bán buôn phế 
liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không tồn trữ hóa chất)

4669

12. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy nổ và không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

13. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: Đóng gói thực phẩm

8292

14. Đào tạo trung cấp
Chi tiết: Dạy nghề

8532

15. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
(trừ kinh doanh vũ trường, phòng trà ca nhạc và không thực 
hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, 
hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn 
nghệ, sự kiện, phim ảnh)

9000

16. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

17. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản (trừ tư vấn mang tính 
pháp lý)

6820

18. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

7020
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19. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình – Thiết kế quy hoạch xây 
dựng, - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp – 
Tư vấn đầu tư – Tư vấn xây dựng- Thiết kế nội và ngoại thất 
công trình – Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – 
đường bộ - Thiết kế xây dựng công trình dân dụng công nghiệp 
– Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị - Thiết 
kế công trình giao thông: đường bộ đến cấp III- Thiết kế - 
giám sát – thi công công trình thủy lợi – Thiết kế hệ thống cấp 
thoát nước – Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy – Thiết 
kế kết cấu công trình thủy lợi, Thiết kế công trình xây dựng 
thủy lợi – Thiết kế điện, cơ điện – Thiết kế kết cấu hạ tầng kỹ 
thuật công trình xử lý nước thải – Lập dự án đầu tư xây dựng 
công trình, Lập dự toán và tổng dự toán công trình xây dựng – 
Lập quy hoạch xây dựng – lập dự án đầu tư – Lập dự toán xây 
dựng công trình – Tư vấn đầu thấu – Tư vấn quản lý chi phí 
đầu tư xây dựng công trình. – Quản lý dự án– Khảo sát địa 
chất công trình – Khảo sát địa hình xây dựng công trình – Đo 
đạc bản đồ - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công 
trình giao thông cầu – đường bộ - thủy lợi – Giám sát hạ tầng 
kỹ thuật – Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công 
trình dân dụng – công nghiệp – Giám sát – khảo sát- Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng công trình – Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình – Kiểm định xây dựng.Kiểm định chất lượng 
công trình xây dựng, Thẩm tra dự án đầu tư, Thiết kế quy 
hoạch xây dựng, thiết kế quy hoạch đô thị và nông thôn. Quản 
lý chất lượng công trinh xây dựng, tư vấn đấu thầu.

7110(Chính)

20. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Thử nghiệm chất lượng kim loại, mối hàn bằng 
phương pháp cơ lý và siêu âm; Thử nghiệm, kiểm tra chất 
lượng nền móng, nền đường, bãi cảng, nén tĩnh nền, nén tĩnh 
cọc bê tông cốt thép; Thử nghiệm, kiểm tra chất lượng vật liệu 
xây dựng và bê tông bằng phương pháp phá hủy và không phá 
hủy.

7120

21. Quảng cáo 7310

22. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

23. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Trang trí phong cảnh. Trang trí nội thất

7410

24. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4719

25. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

26. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
(trừ giết mổ gia súc, gia cầm tại trụ sở)

1010

27. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: Chế biến, bảo quản thủy sản khô và đông lạnh

1020

28. Chế biến và bảo quản rau quả 1030
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500.000.000 VNĐ

29. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

30. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi)

5210

31. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ 
du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

5510

32. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: - Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống - Dịch vụ ăn uống 
phục vụ lưu động khác

5610

33. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

34. Dịch vụ ăn uống khác
(trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ)

5629

35. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(trừ quán bar, quán giải khát có khiêu vũ)

5630

36. Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
Chi tiết: Hoạt động ghi âm (trừ hoạt động kinh doanh karaoke)

5920

37. Thu gom rác thải không độc hại
(không hoạt động tại trụ sở)

3811

38. Xây dựng nhà để ở 4101

39. Xây dựng nhà không để ở 4102

40. Xây dựng công trình đường sắt 4211

41. Xây dựng công trình đường bộ 4212

42. Xây dựng công trình điện 4221

43. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

44. Xây dựng công trình công ích khác 4229

45. Phá dỡ 4311

46. Chuẩn bị mặt bằng 4312

47. Lắp đặt hệ thống điện 4321

48. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ các loại cây cảnh. Bán lẻ thiết bị trắc địa, thiết 
bị đo lường kiểm nghiệm, thiết bị ngành xây dựng, thiết bị 
công nghiệp, các loại máy móc khác.

4773

49. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 023186355

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 240/13/11 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 240/13/11 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

LÊ TRUNG DŨNG Nam
21/03/1969 Kinh Việt Nam

13/08/2010 Công An Thành Phố Hồ Chí Minh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       023186355
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 240/13/11 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 240/13/11 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ TRUNG DŨNG Nam

21/03/1969 Kinh Việt Nam

13/08/2010 Công An Thành Phố Hồ Chí Minh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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